
 

 

Phụ lục II 

DANH SÁCH NHIỆM VỤ TỒN ĐỌNG VÀ ĐANG TRÌNH LÃNH ĐẠO BỘ  

(Tính đến 12/5/2026) 

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-VP ngày     /      /2026 của Văn phòng Bộ) 

 

TT 
Đơn vị 

chủ trì 
Số VB Ngày BH 

Trích yếu văn bản/ 

Nội dung nhiệm vụ 
Thời hạn Tình trạng xử lý 

I NHIỆM VỤ DO CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ GIAO 

A Nhiệm vụ quá hạn (08) 

1.  

Cục Biển và 

Hải đảo Việt 

Nam 

1423/VPCP-

NN 
12/02/2026 

Đề án phát triển khu vực Hải Phòng - 

Quảng Ninh trở thành trung tâm kinh tế 

biển hiện đại, mang tầm quốc tế, hàng 

đầu ở Đông Nam Á và là động lực phát 

triển của vùng 

24/04/2026 

Bộ NNMT ký Tờ trình số 279/TTr-

BNNMT ngày 31/12/2025 về việc phê 

duyệt Đề án phát triển khu vực Hải Phòng 

- Quảng Ninh trở thành trung tâm kinh tế 

biển hiện đại, mang tầm quốc tế, hàng đầu 

ở Đông Nam Á và là động lực phát triển 

của vùng và nhận được ý kiến chỉ đạo của 

Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 

1423/VPCP-NN ngày 12/02/2026.  

Hiện đang giải trình theo ý kiến chỉ đạo 

của Thủ tướng Chính phủ và tiếp tục xin ý 

kiến các Bộ và UBND có liên quan về Đề 

án tại Văn bản số 1990/BNNMT-BHĐ 

ngày 05/3/2026 về việc xin ý kiến về dự 

thảo Đề án 

2.  
Cục Chăn nuôi 

và Thú y 

3436/VPCP-

NN 
20/04/2026 

Hoàn chỉnh dự thảo Nghị định quy định 

về xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực thú y, đảm bảo đủ điều kiện 

trình Chính phủ theo quy định; báo cáo 

TTgCP 

30/04/2026 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có Văn 

bản số 4100/BNNMT-CNTY ngày 

24/4/2026 gửi xin ý kiến Bộ Tư pháp về 

hồ sơ dự thảo Nghị định quy định xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, 

đề nghị có ý kiến trước 28/4/2026. Sau 

khi Bộ Tư pháp có ý kiến, Bộ NNMT sẽ 

hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ phê 

duyệt 

3.  Cục Chăn nuôi 3463/VPCP- 20/04/2026 Hoàn chỉnh dự thảo Nghị định quy định 30/04/2026 Bộ Nông nghiệp và Môi trường có Văn 



2 

 

TT 
Đơn vị 

chủ trì 
Số VB Ngày BH 

Trích yếu văn bản/ 

Nội dung nhiệm vụ 
Thời hạn Tình trạng xử lý 

và Thú y NN về xử phạt vi phạm hành chính về chăn 

nuôi, đảm bảo đủ điều kiện trình Chính 

phủ theo quy định; báo cáo Thủ tướng 

Chính phủ 

bản số 4101/BNNMT-CNTY ngày 

24/4/2026 gửi xin ý kiến Bộ Tư pháp về 

hồ sơ dự thảo ND quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực chăn 

nuôi, đề nghị có ý kiến trước 28/4/2026. 

Sau khi Bộ Tư pháp có ý kiến, Bộ NNMT 

sẽ hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ phê 

duyệt 

4.  
Cục Quản lý 

đất đai 

2385/VPCP-

NN 
19/03/2026 

V/v xây dựng, ban hành Nghị quyết áp 

dụng riêng cho Dự án điện hạt nhân 

Ninh Thuận  

30/03/2026 

Đã tiếp thu kiến nghị của địa phương để 

xây dựng dự thảo Nghị quyết và Tờ trình. 

Đồng thời, đã tổ chức lấy ý kiến các Bộ, 

ngành, địa phương; công khai dự thảo trên 

Cổng Pháp luật quốc gia và Cổng Thông 

tin điện tử của Bộ; gửi Bộ Tư pháp thẩm 

định. Trên cơ sở kết quả thẩm định, Bộ 

NNMT đã trình Chính phủ Tờ trình số 

3203/TTr-BNNMT ngày 03/4/2026 và 

hoàn thiện Báo cáo số 3204/BC-BNNMT 

giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định. Tiếp 

đó, Bộ ban hành Công văn số 

3679/BNNMT-QLĐĐ ngày 15/4/2026 và 

Báo cáo số 3792/BC-BNNMT ngày 

17/4/2026 để rà soát, hoàn thiện hồ sơ. 

Ngày 24/4/2026, Văn phòng Chính phủ 

có Phiếu lấy ý kiến Thành viên Chính phủ 

số 314/PLYK/2026 về dự thảo Nghị 

quyết. Sau khi có ý kiến của Thành viên 

chính phủ, Bộ sẽ tiếp thu, hoàn thiện Dự 

thảo Nghị quyết. 

5.  
Cục Thủy sản 

và Kiểm ngư 

38/TTg-

QHĐP 

(64/TB-

VPCP 

09/01/2026 

Ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung 

Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 

tháng 7 năm 2024 của Chính phủ về một 

số chính sách phát triển thủy sản nhằm 

28/02/2026 

Đã hoàn thiện Dự thảo, hồ sơ trình của 

Nghị định thay thế NĐ 67.  

Ngày 06/4/2026, Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường có văn bản gửi Bộ Tư pháp thẩm 
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TT 
Đơn vị 

chủ trì 
Số VB Ngày BH 

Trích yếu văn bản/ 

Nội dung nhiệm vụ 
Thời hạn Tình trạng xử lý 

04/02/2026) tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên 

quan đến đóng tàu vỏ thép 

(Hoàn thiện dự thảo Nghị định về một 

số chính sách phát triển thủy sản; báo 

cáo TTgCP) 

định Dự thảo Nghị định (Công văn số 

2358/BNNMT-TSKN ngày 06/4/2026).  

Ngày 29/4/2026, Cục Thủy sản và Kiểm 

ngư đã hoàn thiện dự thảo, Báo cáo Thứ 

trưởng Võ Văn Hưng về việc hoàn thiện 

hồ sơ, dự thảo trình Chính phủ. Thứ 

trưởng Võ Văn Hưng đã chỉ đạo Cục tiếp 

tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ, Thứ trưởng 

sẽ chủ trì cuộc họp họp thống nhất hồ sơ 

và nội dung Dự thảo Nghị định, trước khi 

trình Chính phủ, 

6.  

Văn phòng 

Điều phối 

Nông thôn mới 

Trung ương 

3842/VPCP-

NN 
29/04/2026 

V/v hoàn thiện dự thảo Quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu 

chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản 

phẩm mỗi xã một sản phẩm 

04/05/2026 

Ngày 04/05/2026, Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường đã có văn bản số 

4343/BNNMT-VPĐP gửi các bộ về việc 

cung cấp hồ sơ và đề nghị cho ý kiến với 

dự thảo hồ sơ Quyết định ban hành Bộ 

tiêu chí và quy trình, đánh giá, phân hạng 

sản phẩm OCOP. Hiệp Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường (Văn phòng Điều phối 

nông thôn mới Trung ương) đang đôn đốc 

các bộ gửi văn bản góp ý, trên cơ sở đó 

tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ trình Thủ 

tướng Chính phủ 

7.  
Vụ Kế hoạch - 

Tài chính 
89/NQ-CP 05/04/2026 

Chủ trì, phối hợp với Bộ Dân tộc và Tôn 

giáo khẩn trương rà soát, tổng hợp số 

vốn năm 2025 được kéo dài thời gian 

thực hiện và giải ngân (ngân sách trung 

ương và ngân sách địa phương) của các 

bộ, cơ quan trung ương và địa phương 

theo quy định tại các Nghị quyết của 

Quốc hội, gửi Bộ Tài chính trước ngày 

15 tháng 4 năm 2026. 

15/04/2026 

Số vốn năm 2025 được kéo dài thời gian 

thực hiện và giải ngân nêu trong 89/NQ-

CP là số vốn năm 2025 của Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới, giảm nghèo bền vững và phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035. 

(Nội dung chuyên môn thuộc trách nhiệm 

VP điều phối Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới) 
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TT 
Đơn vị 

chủ trì 
Số VB Ngày BH 

Trích yếu văn bản/ 

Nội dung nhiệm vụ 
Thời hạn Tình trạng xử lý 

8.  
Vụ Kế hoạch - 

Tài chính 
89/NQ-CP 05/04/2026 

Rà soát, hoàn thiện, trình Thủ tướng 

Chính phủ xem xét, phê duyệt điều 

chỉnh Quy hoạch sử dụng đất trước ngày 

30 tháng 4 năm 2026. 

30/04/2026 

Ngày 05/5/2026, Bộ đã có Công văn số 

4356/BNNMT-QLĐĐ về việc tham gia ý 

kiến đối với dự thảo Điều chỉnh Quy hoạch 

sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021- 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 (đôn đốc lần 1) gửi 

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam; Các Bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban 

nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương 

(Nội dung CNNV của Cục Đất đai) 

B Nhiệm vụ đang trình Lãnh đã Bộ (07) 

1.  

Cục Chất 

lượng, Chế 

biến và Phát 

triển thị trường 

3462/VPCP-

KTTH 
20/04/2026 

Xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền 

theo quy về việc tổ chức mua tạm trữ 

thóc, gạo nhằm hỗ trợ tiêu thụ thóc, gạo 

hàng hóa cho người nông dân trong bối 

cảnh xung đột Trung Đông đang diễn ra 

cùng với việc vụ Đông Xuân năm 2025 

- 2026 đã bước vào giai đoạn thu hoạch 

rộ 

30/04/2026 

Cục đã tham mưu Lãnh đạo Bộ (tại Phiếu 

trình số 132/PTr-CCPT-PTTT ngày 

29/4/2026; Phiếu trình số 142/PTr-CCPT-

PTTT ngày 06/5/2026 ) về việc triển khai 

thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính 

phủ về việc điều hành sản xuất và tiêu thụ 

gạo trong tình hình mới 

2.  

Cục Địa chất 

và Khoáng sản 

Việt Nam 

12186/VPCP

-CN 
10/12/2025 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, 

phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan 

rà soát nội dung cần điều chỉnh, tổ chức 

lập hồ sơ nhiệm vụ điều chỉnh Quy 

hoạch, điều chỉnh Quy hoạch Quy 

hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng 

sản theo trình tự, thủ tục và sử dụng 

nguồn kinh phí để thực hiện theo đúng 

quy định của pháp luật về quy hoạch; 

hoàn thành trong Quý I năm 2026 

31/03/2026 
Đang trình Bộ PT số 208/PT-ĐCKS ngày 

20/4/2026 Đang ở Thứ trưởng 

3.  

Cục Lâm 

nghiệp và 

Kiểm lâm 

317-

CV/BCSCLT

W 

02/04/2026 

v/v Báo cáo tình hình thực hiện Kết luận 

61-KL/TW tiếp tục thực hiện Chỉ thị 13-

CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của 

29/04/2026 

Cục LNKL đã tham mưu báo cáo trình 

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị (số 

152/PTr-LNKL, ngày 08/5/2026) 
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TT 
Đơn vị 

chủ trì 
Số VB Ngày BH 

Trích yếu văn bản/ 

Nội dung nhiệm vụ 
Thời hạn Tình trạng xử lý 

Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ 

và phát triển rừng và Kết luận số 103-

KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 

số 30-NQ/TW về tiếp tục sắp xếp, đổi 

mới và phát triển, nâng cao hiệu quả 

hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp. 

4.  
Cục Quản lý 

đất đai 

3494/VPCP-

NN 
21/04/2026 

Bổ sung ý kiến của Bộ Công an và rà 

soát hoàn thiện trình tự, thủ tục, đảm 

bảo hồ sơ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất 

đai tuân thủ đúng quy định của Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị 

định số 78/2025/NĐ-CP, đủ điều kiện 

trình Chính phủ; báo cáo Thủ tướng 

Chính phủ 

24/04/2026 

Công văn đang trình Thứ trưởng Phương 

Hoa tại Phiếu trình số 242/PT-QLĐĐ 

ngày 07/5/2026 

5.  
Cục Quản lý 

đất đai 

3861/VPCP-

NN 
29/04/2026 

V/v tiến độ, tình hình triển khai thực 

hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg 
06/05/2026 

Chuyên viên đang sửa lại công văn theo ý 

kiến của Phó Chánh Văn phòng Bộ tại 

Phiếu trình số 248/PT-QLDD ngày 

07/5/2026. 

6.  
Vụ Kế hoạch - 

Tài chính 

3426/VPCP-

CN 
20/04/2026 

Giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

nghiên cứu, có ý kiến rõ, cụ thể về kiến 

nghị của UBND tỉnh Bắc Ninh tại văn 

bản số 95/TTr-UBND ngày 10/4/2026 

của UBND tỉnh Bắc Ninh, gửi về 

UBDN tỉnh Bắc Ninh 

25/04/2026 
Đã trình tại Phiếu trình số 993/PT-KHTC 

ngày 11/5/2026 

7.  
Vụ Khoa học 

và Công nghệ 

295-

CV/BCSCLT

W 

31/03/2026 

về việc xây dựng Báo cáo chuyên đề 

phục vụ xây dựng Đề án trình Hội nghị 

Trung ương 3 Khóa XIV 

15/04/2026 

Vụ KHCN đang trình Lãnh đạo Bộ tại 

Phiếu trình 401/PTr-KHCN ngày 

8/5/2026 

II NHIỆM VỤ DO LÃNH ĐẠO BỘ GIAO TẠI CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH 

A Nhiệm vụ quá hạn (07) 

1.  Cục Biển và 740/TB- 22/12/2025 Cục Biển và Hải đảo Việt Nam: 30/03/2026 Ngày 06/3/2026, Bộ NNMT có Báo cáo 
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TT 
Đơn vị 

chủ trì 
Số VB Ngày BH 

Trích yếu văn bản/ 

Nội dung nhiệm vụ 
Thời hạn Tình trạng xử lý 

Hải đảo Việt 

Nam 

BNNMT Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định 

liên quan đến giao quyền sử dụng khu 

vực biển để nuôi trồng thủy sản; khẩn 

trương đề xuất cơ chế, quy định cụ thể 

để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp 

cận tín dụng từ quyền sử dụng khu vực 

biển và tài sản gắn liền với khu vực biển 

đã được giao nuôi trồng thủy sản; rà soát 

các quy định của pháp luật đề xuất việc 

chứng nhận quyền sử dụng khu vực biển 

(Sổ xanh) để làm tài sản bảo đảm theo 

quy định của pháp luật, hoàn thành 

trong Quý I/2026 

số 2029/BC-BNNMT báo cáo TT Phạm 

Minh Chính và PTTg Trần Hồng Hà Việc 

tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị định 

quy định về thế chấp, cho thuê, góp vốn, 

chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực 

biển để nuôi trồng thủy sản; bồi thường 

khi Nhà nước thu hồi khu vực biển được 

giao để nuôi trồng thủy sản vì mục đích 

công cộng, quốc phòng, an ninh  

2.  
Cục Chăn nuôi 

và Thú y 

1759/TB-

BNNMT 
27/02/2026 

Giao Cục Chăn nuôi và Thú y, Cục 

Thủy sản và Kiểm ngư phối hợp với tỉnh 

triển khai hỗ trợ khôi phục sản xuất, 

nâng cấp cơ sở giống thủy sản, phát triển 

bò H’Mông, báo cáo Bộ trưởng kết quả 

trước 30/4/2026 

30/04/2026 

Đang phối hợp dự án KOICA (Học viện 

Nông nghiệp Việt Nam) để đưa vào kế 

hoạch định hướng, triển khai hỗ trợ phát 

triển Bò H'Mông từ nguồn dự án. Có vai 

trò quan trọng của tỉnh Tuyên Quang 

3.  
Vụ Khoa học 

và Công nghệ 

622/TB-

BNNMT 
20/01/2026 

Trình ban hành Thông tư bãi bỏ Thông 

tư số 43/2025/TT-BNNMT; đồng thời 

trình ban hành quy định mới để quản lý 

các nhiệm vụ KHCN của Bộ NNMT, 

bảo đảm tuân thủ Luật KHCN, ĐMST 

năm 2025, các văn bản hướng dẫn Luật 

và không để khoảng trống pháp lý. Hoàn 

thành trước ngày 31/3/2026 

31/03/2026 

Công văn gửi Vụ Pháp chế số 576/KHCN  

ngày 4/5/2026 đề nghị thẩm định Thông tư 

bãi bỏ thông tư 43/2025. Quy chế Quản lý 

nhiệm vụ đang hoàn thiện, chờ có Thông tư 

bãi bỏ thông tư 43 để ban hành 

4.  
Vụ Khoa học 

và Công nghệ 

622/TB-

BNNMT 
20/01/2026 

Giao Giao Vụ Khoa học và Công nghệ 

chủ trì, phối hợp khẩn trương xây dựng 

và trình ban hành “Kế hoạch khoa học, 

công nghệ và đổi mới sáng tạo 05 năm 

giai đoạn 2026 - 2030 của ngành nông 

nghiệp và môi trường” (viết tắt là Kế 

31/03/2026 

Lí do chưa ban hành:  

- Khoản 3 Điều 15 Luật Khoa học, công 

nghệ và đổi mới sáng tạo quy định "3. Căn 

cứ kế hoạch tổng thể về khoa học, công 

nghệ và đổi mới sáng tạo 05 năm, Bộ, cơ 

quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 
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TT 
Đơn vị 

chủ trì 
Số VB Ngày BH 

Trích yếu văn bản/ 

Nội dung nhiệm vụ 
Thời hạn Tình trạng xử lý 

hoạch KHCN 5 năm). Hoàn thành việc 

ban hành trước ngày 31/3/2026 

cơ quan khác ở trung ương và Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh xây dựng, ban hành kế hoạch 

về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng 

tạo thuộc phạm vi quản lý của mình;” 

- Đến nay, Kế hoạch tổng thể và văn bản 

hướng dẫn xây dựng kế hoạch do Bộ 

KHCN chủ trì chưa ban hành nên chưa có 

căn cứ để Bộ xây dựng và ban hành. Tuy 

nhiên, Bộ NNMT đã chủ động xây dựng 

dự thảo kế hoạch KHCN 05 năm của Bộ 

và gửi xin ý kiến của Bộ KHCN tại CV số 

2884/BNNMT-KHCN ngày 27/3/2026 

nhưng đến nay chưa có phản hồi của Bộ 

KHCN.  

Do vậy, Kế hoạch về khoa học, công nghệ 

và đổi mới sáng tạo Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường 5 năm giai đoạn 2026 - 2030 

chưa có căn cứ để ban hành. 

5.  
Vụ Khoa học 

và Công nghệ 

622/TB-

BNNMT 
20/01/2026 

Giao Vụ Khoa học và Công nghệ khẩn 

trương, tập trung triển khai xây dựng, 

trình ban hành các văn bản quy phạm 

pháp luật về KHCN, bao gồm: a) Nghị 

định hướng dẫn thi hành Điều 24 của 

Luật sửa đổi, bổ sung Luật Công nghệ 

cao. Hạn ngày 15/4/2026 

15/04/2026 
Vụ KHCN hoàn thiện hồ sơ, xin ý kiến 

Ban Thường Vụ Bộ 

6.  
Vụ Khoa học 

và Công nghệ 

1248/TB-

BNNMT 
05/02/2026 

(Triển khai các nhiệm vụ KHCN năm 

2026 và tổ chức xây dựng kế  

hoạch KHCN&ĐMST năm 2027): Giao 

Vụ Khoa học và Công nghệ hoàn thiện 

hồ sơ trình Bộ thành lập Quỹ phát triển 

KHCN và ĐMST của Bộ. Hoàn thành 

trước ngày 31/3/2026 

31/03/2026 Vụ KHCN đang xử lý  

7.  Vụ Khoa học 1248/TB- 05/02/2026 Giao Vụ Khoa học và Công nghệ chủ trì 30/04/2026 Vụ KHCN hoàn thiện hồ sơ, xin ý kiến 
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TT 
Đơn vị 

chủ trì 
Số VB Ngày BH 

Trích yếu văn bản/ 

Nội dung nhiệm vụ 
Thời hạn Tình trạng xử lý 

và Công nghệ BNNMT xây dựng Nghị định quy định về khu 

nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

trình Chính phủ ban hành, đảm bảo 

đúng tiến độ được giao. Hoàn thành 

trước ngày 30/4/2026 

Ban Thường Vụ Bộ 

B Nhiệm vụ đang trình Lãnh đã Bộ (0) 

1.         

III NHIỆM VỤ LÃNH ĐẠO BỘ GIAO CÁC ĐƠN VỊ XỬ LÝ ĐẾN TỪ VĂN BẢN CỦA CÁC BỘ NGÀNH 

A Nhiệm vụ quá hạn (29) 

1.  
Cục Biến đổi 

khí hậu 

4720/BTC-

ĐTNN 
15/04/2026 

đề nghị rà soát, có ý kiến về dự thảo Báo 

cáo FDI của Ủy ban đầu tư OECD (lần 

3) (công văn số 1514/BTC-ĐTNN, TTr 

Thành chuyển Cục Biến Đổi khí hậu) 

17/04/2026 Đang tổ chức thực hiện 

2.  

Cục Biển và 

Hải đảo Việt 

Nam 

1705/BKHC

N-CVT 
25/03/2026 

V/v xin ý kiến hồ sơ đề nghị cấp sửa đổi, 

bổ sung giấy phép lắp đặt cáp viễn thông 

trên biển tuyến cáp ALC của Tập đoàn 

Công nghiệp -Viễn thông Quân đội 

09/04/2026 

Ngày 07/4/2026, Cục BHĐ có Công văn 

số 508/BHĐ-QLKTB về việc ý kiến hồ sơ 

đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung 

giấy phép lắp đặt cáp viễn thông trên biển 

tuyến cáp ALC của Tập đoàn Công 

nghiệp -Viễn thông Quân đội 

3.  

Cục Chất 

lượng, Chế 

biến và Phát 

triển thị trường 

2608/BYT-

ATTP 

(2912/BYT-

ATTP) 

22/04/2026 

V/v bổ sung thông tin hồ sơ chính sách 

của Luật ATTP (sửa đổi) và rà soát 

VBQPPL 

25/04/2026 

Bộ đã ban hành văn bản số 

4068/BNNMT-CCPT ngày 24/4/2026 gửi 

Bộ Y tế.  

Thực hiện nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ giao 

tiếp theo tại văn bản số 3132/BYT-ATTP 

ngày 01/5/2026 của Bộ Y tế, Cục đã có 

công văn số 976/CCPT-ATTP ngày 

05/5/2026 về việc rà soát văn bản QPPL 

phục vụ xây  dựng dự Luật ATTP gửi xin 

ý kiến các đơn vị thuộc Bộ có liên quan ( 

hiện đã nhận được 02/05 đơn vị gửi ý 

kiến, còn 03 Cục Thủy sản và Kiểm ngư, 

Chăn nuôi và Thú y, Lâm nghiêp và Kiểm 

lâm chưa gửi ý kiến dù đã hết thời hạn), 



9 

 

TT 
Đơn vị 

chủ trì 
Số VB Ngày BH 

Trích yếu văn bản/ 

Nội dung nhiệm vụ 
Thời hạn Tình trạng xử lý 

Cục tiếp tục đôn đốc để đủ cơ sở tổng 

hợp, tham mưu báo cáo Bộ. 

4.  

Cục Chất 

lượng, Chế 

biến và Phát 

triển thị trường 

2771/BCT-

XNK 
21/04/2026 

Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện và 

đề xuất xây dựng mới Chiến lược xuất 

nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 

28/04/2026 

Cục đã có văn bản số 921/CCPT-PTTT 

ngày 23/4/2026 gửi các đơn vị của Bộ xin 

ý kiến các ý kiến các đơn vị và đang tổng 

hợp các ý kiến(hiện còn 03 đơn vị là Vụ 

KHTC, Vụ HTQT, Cục Thủy sản Kiểm 

ngư chưa có ý kiến dù đã hết hạn góp ý. 

Cục đang đôn đốc để có đủ cơ sở tổng 

hợp). 

5.  
Cục Chuyển 

đổi số 

2468/BKHC

N-VNNIC 
20/04/2026 

V/v đề nghị đăng ký tên miền quốc gia 

".vn" cần bảo vệ 
23/04/2026 Đang tổ chức thực hiện 

6.  

Cục Địa chất 

và Khoáng sản 

Việt Nam 

2572/BCT-

ĐCK 
13/04/2026 

Báo cáo kết quả thực hiện Đề án "Đổi 

mới và hiện đại hóa công nghệ trong 

ngành công nghiệp khai khoáng đến 

năm 2025" 

25/04/2026 Đang tổ chức thực hiện 

7.  

Cục Lâm 

nghiệp và 

Kiểm lâm 

973/BDTTG-

VPQGDTM

N 

17/04/2026 

V/v đôn đốc tổ chức triển khai thực 

hiện, giải ngân nguồn vốn, báo cáo 

nguồn vốn kéo dài sang năm 2026 và 

quyết toán NSNN của CTMTQG 

24/04/2026 CV 186/CV-VPQGGN 

8.  
Cục Môi 

trường 

2045/BCT-

ĐCK 
26/03/2026 

Xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm 

vụ, giải pháp tại Chỉ thị 09/CT-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ về việc tăng 

cường thực hiện tiết kiệm năng lượng, 

thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và 

phát triển phương tiện giao thông điện 

03/04/2026 

Ngày 06/4/2026, đã trình LĐ Cục ký ban 

hành Công văn số 1117/MT-QLCT gửi 

các đơn vị lấy ý kiến, đến nay còn 03 đơn 

vị chưa có ý kiến trả lời (Cục Chăn nuôi 

và Thú y; Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực 

vật; Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển 

nông thôn). Cục đã hoàn thiện dự thảo. 

Hiện đang trình Lãnh đạo cục 

9.  
Cục Thủy sản 

và Kiểm ngư 

2239/BKHC

N-CVT 
13/04/2026 

V/v báo cáo nội dung, tiến độ thực hiện 

đề án chuyển đổi số ngành thủy sản. 
20/04/2026 Đang tổ chức thực hiện 

10.  Văn phòng Bộ 
871/TTCP-

PC 
31/03/2026 

V/v tổng kết việc thi hành Nghị định số 

64/2014/NĐ-CP, Nghị định số 

124/2020/NĐ-CP, Nghị định 

05/04/2026 
Đang hoàn thiện Dự thảo trình Lãnh đạo 

Bộ 
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TT 
Đơn vị 

chủ trì 
Số VB Ngày BH 

Trích yếu văn bản/ 

Nội dung nhiệm vụ 
Thời hạn Tình trạng xử lý 

31/2019/NĐ-CP và Nghị định số 

55/2022/NĐ-CP 

11.  Văn phòng Bộ 
2063/NHNN-

PCRT 
23/03/2026 

Đề nghị cung cấp thông tin phục vụ 

NRA. 
24/04/2026 

Công văn 681/VP-KTTCD ngày 

17/4/2026 đề nghị các đơn vị cung cấp 

thông tin NRA 

12.  Văn phòng Bộ 
2218/VKSTC

-V14 
21/04/2026 

Đề nghị phối hợp cung cấp thông tin, tài 

liệu và bố trí một buổi làm việc trực tiếp 

với VKSND tối cao 

26/04/2026 

Công văn gửi các đơn vị đề nghị phối 

hợp: số 814/VP-KTTCD 06/05/2026 Đề 

nghị các Cục cung cấp thông tin, số liệu 

theo yêu cầu của Viện KSNDTC 

13.  

Văn phòng 

Điều phối 

Nông thôn mới 

Trung ương 

4468/BTC-

PTHT 
09/04/2026 

V/v triển khai công tác quyết toán 

NSNN năm 2025 của các chương trình 

mục tiêu quốc gia 

01/05/2026 Đang tổ chức thực hiện 

14.  

Văn phòng 

Điều phối 

Nông thôn mới 

Trung ương 

4870/BTC-

KTN 
20/04/2026 

Đôn đốc đề xuất nội dung về quản lý sử 

dụng thanh quyết toán kinh phí thường 

xuyên nguồn NSNN thực hiện 

CTMTQG xây dựng nông thôn mới, 

giảm nghèo bền vững và phát triển kinh 

tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi giai đoạn 2026-2035 

24/04/2026 Đang tổ chức thực hiện 

15.  

Văn phòng 

Điều phối 

Nông thôn mới 

Trung ương 

2219/BVHT

TDL-

VHDTVN 

23/04/2026 

V/v cho ý kiến đối với dự thảo văn bản 

hướng dẫn thực hiện các nội dung thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia 

28/04/2026 
Đang thực hiện (đang lấy ý kiến các đơn 

vị liên quan) 

16.  
Vụ Hợp tác 

quốc tế 

2610/BCT-

ĐB 
14/04/2026 

Đề nghị trả lời công văn số 322/BCT-

ĐB ngày 25/3/2026 và công văn số 

328/BCT-ĐB ngày 26/3/2026 

20/04/2026 Đang tổ chức thực hiện 

17.  
Vụ Hợp tác 

quốc tế 

4057/BNV-

HTQT 
29/04/2026 

V/v đề nghị cung cấp thông tin trả lời 

Bảng câu hỏi chuyên ngành hỗ trợ Đánh 

giá cuối kỳ thực hiện Kế hoạch tổng thể 

ASCC 2025 

07/05/2026 Đang tổ chức thực hiện 

18.  
Vụ Kế hoạch - 

Tài chính 

4730/BTC-

ĐTNN 
15/04/2026 

Lấy ý kiến về nội dung Đề án thành lập 

KKT tự do Hưng Yên 
25/04/2026 

Đang chờ ý kiến Cục QL Đê điều và 

PCTT (đôn đốc tại CV số 1125/KHTC 
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TT 
Đơn vị 

chủ trì 
Số VB Ngày BH 

Trích yếu văn bản/ 

Nội dung nhiệm vụ 
Thời hạn Tình trạng xử lý 

ngày 08/5/2026) 

19.  
Vụ Kế hoạch - 

Tài chính 

5447/BTC-

PC 
29/04/2026 

V/v Nghị định quy định chi tiết việc áp 

dụng hình thức kỷ luật và việc bồi 

thường thiệt hại đối với hành vi gây lãng 

phí và hành vi vi phạm trong phòng, 

chống lãng phí 

06/05/2026 

Lãnh đạo Vụ KHTC đã trực tiếp báo cáo 

Bộ trưởng và Thứ trưởng Đặng Ngọc 

Điệp, hiện nay đang tổng hợp để báo Ban 

Thường vụ Đảng ủy Bộ 

20.  
Vụ Kế hoạch - 

Tài chính 

5936/BXD-

KTQLXD 
21/04/2026 

V/v lấy ý kiến về dự thảo Thông tư ban 

hành định mức xây dựng thay thế các 

Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 

31/8/2021, số 09/2024/TT-BXD ngày 

30/8/2024, số 08/2025/TT-BXD ngày 

30/5/2025 và số 60/2025/TT-BXD ngày 

30/12/2025 

01/05/2026 Công văn xin ý kiến số 1200/KHTC 

21.  
Vụ Kế hoạch - 

Tài chính 

5243/BTC-

TĐĐT 
24/04/2026 

Đề nghị tham gia ý kiến rà soát, nghiên 

cứu giải pháp tăng cường quản lý nhà 

nước đối với việc đánh giá năng lực nhà 

đầu tư và đánh giá hiệu quả dự án đầu tư 

29/04/2026 Đang tổ chức thực hiện 

22.  
Vụ Kế hoạch - 

Tài chính 

3725/BTC-

QLCS 
27/03/2026 

V/v báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp 

lại, xử lý nhà, đất theo Nghị quyết số 

74/2022/QH15. 

15/04/2026 

Đang triển khai thực hiện, có văn bản yêu 

câu đơn vị báo cáo tuy nhiên đơn vị chưa 

gửi báo cáo về đầy đủ nên chưa có căn cứ 

tổng hợp 

23.  
Vụ Kế hoạch - 

Tài chính 

3594/BTC-

DTNN 
25/03/2026 

V/v xin ý kiến dự thảo Báo cáo tổng kết 

việc thi hành Nghị định của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành Luật Dự trữ 

quốc gia năm 2012 

31/03/2026 Đang tổ chức thực hiện 

24.  
Vụ Khoa học 

và Công nghệ 

1101/BKHC

N-

VCNS&CĐS 

03/03/2026 
V/v đề xuất Danh mục hệ thống trí tuệ 

nhân tạo có rủi ro cao 
06/03/2026 

Vụ KHCN đang tổng hợp các ý kiến các 

đơn vị 

25.  
Vụ Khoa học 

và Công nghệ 

1857/BNG-

NGKT 
20/03/2026 

V/v cung cấp thông tin về hợp tác 

khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo 

và chuyển đổi số trong các hoạt động 

đối ngoại 

25/03/2026 Vụ KHCN đang tổng hợp các đơn vị 

26.  Vụ Khoa học 1729/BKHC 25/03/2026 v/v đề xuất Danh mục hệ thống trí tuệ 26/03/2026 Vụ KHCN đang xin ý kiến các đơn vị 
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TT 
Đơn vị 

chủ trì 
Số VB Ngày BH 

Trích yếu văn bản/ 

Nội dung nhiệm vụ 
Thời hạn Tình trạng xử lý 

và Công nghệ N-

VCNS&CĐS 

nhân tạo có rủi ro cao 432/KHCN 

27.  
Vụ Khoa học 

và Công nghệ 

1777/BKHC

N-KHTC 
27/03/2026 

V/v rà soát, đề xuất hoàn thiện cơ chế tài 

chính và đầu tư cho phát triển công nghệ 

chiến lược 

31/03/2026 Vụ KHCN đang xử lý 

28.  
Vụ Khoa học 

và Công nghệ 

2474/BKHC

N-TĐC 
21/04/2026 

V/v lấy ý kiến đối với chỉ tiêu olefin 

trong QCVN về xăng, nhiên liệu điêzen 

và nhiên liệu sinh học 

27/04/2026 Vụ KHCN đang trình LĐ Vụ 

29.  
Vụ Tổ chức 

cán bộ 

2207/BNV-

CTL&BHXH 
13/03/2026 

V/v báo cáo tình hình triển khai thực 

hiện chính sách tiền lương, thù lao 
30/04/2026 

Vụ Tổ chức cán bộ đã phát hành Văn bản 

số 521/TCCB ngày 13/4/2026 đề nghị các 

Công ty trực thuộc Bộ báo cáo tình hình 

triển khai thực hiện chính sách tiền lương, 

thù lao. Đến nay, Vụ đang đôn đốc các 

Công ty gửi Văn bản để Vụ tổng hợp Báo 

cáo.  

B Nhiệm vụ đang trình Lãnh đạo Bộ (11) 

1.  

Cục Biển và 

Hải đảo Việt 

Nam 

2044/BCT-

ĐL 
26/03/2026 

Lấy ý kiến đối với hồ sơ dự thảo Nghị 

định quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi 

hành Nghị quyết số 253/2025/QH15 

(theo chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ) 

27/03/2026 

Đang trình Lãnh đạo Bộ tại Phiếu trình số 

200/PT-BHĐ ngày 30/3/2026; 

Ngày 06/4/2026 hoàn thiện theo chỉ đạo 

của TTr 

2.  

Cục Lâm 

nghiệp và 

Kiểm lâm 

3323/BNV-

TCPCP 
09/04/2026 

V/v lấy ý kiến phê duyệt Điều lệ sửa đổi, 

bổ sung của Hiệp hội 
22/04/2026 

Cục đã tham mưu văn bản trình Thứ 

trưởng Nguyễn Quốc Trị, Thứ trưởng chỉ 

đạo chuyển Vụ Tổ chức cán bộ cho ý 

kiến, hiện tại đến thới điểm này Vụ TCCB 

vẫn chưa gửi ý kiến (PT số 174/PTr-

LNKL-SDR ngày 17/4/2026). 

3.  Văn phòng Bộ 
875/TTCP-

C.XIV 
31/03/2026 

V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh 

đạo Chính phủ tại Văn bản số 

1784/VPCP-V.I ngày 06/3/2025 của 

Văn phòng Chính phủ 

10/04/2026 
Ngày 21/4, VPB đang Hoàn thiện theo chỉ 

đạo của Thứ trưởng, tại PT số 123/Ptr-VP 

4.  Vụ Hợp tác 2711/BCT- 17/04/2026 Lấy ý kiến về dự thảo hồ sơ trình Chính 04/05/2026 Trình Thứ trưởng tại Phiếu trình số 
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TT 
Đơn vị 

chủ trì 
Số VB Ngày BH 

Trích yếu văn bản/ 

Nội dung nhiệm vụ 
Thời hạn Tình trạng xử lý 

quốc tế ĐB phủ đề xuất phê duyệt Nghị định thư thứ 

hai sửa đổi Hiệp định ATIGA 

582/PTr-HTQT (ngày 11/5) 

5.  
Vụ Kế hoạch - 

Tài chính 

4501/BTC-

QLCS 
10/04/2026 

V/v rà soát, chuẩn hóa số liệu và báo cáo 

kết quả Tổng kiểm kê thời điểm 0h00 

ngày 01/01/2026 

24/04/2026 
Đang trình LĐB tại Phiếu trình số 

867/PT-KHTC 

6.  
Vụ Kế hoạch - 

Tài chính 

4855/BTC-

QLN 
20/04/2026 

V/v phân cấp, phân quyền, phân định 

thầm quyễn găn với mô hình tổ chức 

chính quyên địa phương 02 cấp trong 

lĩnh vực quản lý nợ công. 

23/04/2026 
Phiếu trình 1002/PT – KHTC ngày 

11/5/2026 

7.  
Vụ Kế hoạch - 

Tài chính 

1236/BVHT

TDL-DSVH 
13/03/2026 

V/v xin ý kiến về hồ sơ Quy hoạch bảo 

quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia 

đặc biệt Chùa Thầy và khu vực núi đá 

Sài Sơn, Hoàng Xá, Phượng Cách, xã 

Quốc Oai, thành phố Hà Nội 

31/03/2026 
Phiếu trình 997/PT-KHTC ngày 

10/5/2025 

8.  
Vụ Kế hoạch - 

Tài chính 

4317/BTC-

CST 
07/04/2026 

V/v xin ý kiến tổng kết, đánh giá Nghị 

định số 26/2023/NĐ-CP ngày 

31/5/2023 của Chính phủ về Biểu thuế 

xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, 

Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt 

đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài 

hạn ngạch thuế quan 

14/04/2026 PT 975/PT-KHTC ngày 08/05/2026 

9.  
Vụ Tổ chức 

cán bộ 

0770/LĐTM-

PTBV 
28/04/2026 

V/v mời lãnh đạo Bộ tham gia Ban chỉ 

đạo Chương trình CSI năm 2026 
15/05/2026 Phiếu trình số 861/TCCB ngày 07/5/2026 

10.  
Vụ Tổ chức 

cán bộ 

5203/BTC-

QLG 
24/04/2026 

Về việc kiện toàn nhân sự Ban chỉ đạo 

điều hành giá và thành viên Nhóm Giúp 

việc Ban chỉ đạo điều hành giá. 

05/05/2026 Phiếu trình số 829/TCCB ngày 05/5/2026 

11.  
Vụ Tổ chức 

cán bộ 

3068/BYT-

CDS 
29/04/2026 

V/v rà soát danh sách thành viên Ban 

Chỉ đạo Quốc gia Dân số và Phát triển 
04/05/2026 Phiếu trình số 841/TCCB ngày 06/5/2026 

IV NHIỆM VỤ LÃNH ĐẠO BỘ GIAO CÁC ĐƠN VỊ XỬ LÝ ĐẾN TỪ CÁC VĂN BẢN CỦA ĐỊA PHƯƠNG 

A Nhiệm vụ quá hạn (03) 

1.  
Cục Biển và 

Hải đảo Việt 

1795/UBND-

KT 
10/04/2026 

V/v xin ý kiến đối với Hồ sơ giao khu 

vực biển của Công ty Cổ phần Đầu tư 
20/04/2026 Đang tổ chức thực hiện 
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TT 
Đơn vị 

chủ trì 
Số VB Ngày BH 

Trích yếu văn bản/ 

Nội dung nhiệm vụ 
Thời hạn Tình trạng xử lý 

Nam Năng lượng Sóc Trăng 1 

2.  
Cục Chăn nuôi 

và Thú y 

2441/UBND-

THKT 
15/04/2026 

V/v đề nghị hướng dẫn về giá dịch vụ 

tiêm phòng gia súc, gia cầm và phun tiêu 

độc khử trùng trong thú y. 

17/04/2026 Đang tổ chức thực hiện 

3.  
Cục Khí tượng 

thủy văn 

2613/SNNM

T-

CCTNNPCT

T 

13/03/2026 

V/v tham gia ý kiến dự thảo Đề cương 

nhiệm vụ Xây dựng quy định mực nước 

tương ứng với các cấp báo động lũ trên 

các sông thuộc phạm vi quản lý của 

thành phố Hải Phòng 

23/03/2026 

Cục Khí tượng Thủy văn đã có Công văn 

số 436/KTTV-QLDB ngày 27/3/2026 gửi 

đến Cục Quản lý và Xây dựng công trình 

thủy lợi, Cục Quản lý đê điều và Phòng,  

chống thiên tai;Cục Quản lý đê điều và 

Phòng, chống thiên tai 

B Nhiệm vụ đang trình Lãnh đạo Bộ (01) 

1.  

Cục Bảo tồn 

thiên nhiên và 

Đa dạng sinh 

học 

5325/UBND-

NNMT 
20/04/2026 

V/v đề nghị có ý kiến đối với Phương án 

thành lập Khu Dự trữ thiên nhiên Tà 

Kóu 

25/04/2026 
Phiếu trình số 63/PT-BTTN ngày 

05/5/2026 trình Lãnh đạo Bộ 

 

 


